
GVCN: Nguyễn Thị Thùy Dung - KHTN 2: Môn học lựa chọn: Lí, Hóa, sinh, Tin

TT Số báo danh Lớp Họ và tên Ngày sinh Giới tính Số điện thoại Ghi chú

1 156215 10A8 NGÔ HOÀNG ANH 30/10/2008 Nam

2 016056 10A8 NGUYỄN VIỆT ANH 21/11/2008 Nam

3 018122 10A8 PHẠM VIỆT ANH 07/07/2008 Nam

4 016058 10A8 PHAN HOÀNG ANH 05/04/2008 Nam

5 018195 10A8 KIỀU NGUYỄN ĐĂNG CHIẾN 21/01/2008 Nam

6 018199 10A8 TRẦN ĐÌNH CƯƠNG 15/02/2008 Nam

7 016179 10A8 CHU THỊ ANH ĐÀO 22/11/2008 Nữ

8 016185 10A8 HOÀNG TIẾN ĐẠT 06/07/2008 Nam

9 Tuyển thẳng 10A8 NGUYỄN NGỌC TUẤN ĐẠT 09/01/2008 Nam

10 016192 10A8 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 05/03/2008 Nam

11 016205 10A8 CHU HỮU VIỆT ĐỨC 15/12/2008 Nam

12 016211 10A8 NGUYỄN ANH ĐỨC 19/08/2008 Nam

13 016214 10A8 NGUYỄN MINH ĐỨC 04/01/2008 Nam

14 016156 10A8 ĐINH DUY DŨNG 06/04/2008 Nam

15 016166 10A8 ĐOÀN THUỲ DƯƠNG 03/09/2008 Nữ

16 016169 10A8 NGUYỄN BÁ VIỆT DƯƠNG 17/07/2008 Nam

17 018236 10A8 NGUYỄN ĐẠI DƯƠNG 19/12/2008 Nam

18 016225 10A8 NGUYỄN THỊ TRÀ GIANG 03/05/2008 Nữ

19 016241 10A8 BÙI VIỆT HẢI 20/08/2008 Nam

20 161470 10A8 CHU PHẠM ĐỨC HIẾU 07/06/2008 Nam

21 014313 10A8 LÊ THÁI HUY HOÀNG 23/01/2008 Nam

22 016292 10A8 BÙI TRUNG HOÀNH 27/07/2008 Nam

23 016304 10A8 LÊ ĐỖ QUANG HUY 06/09/2008 Nam

24 016328 10A8 NGUYỄN NGỌC HUYỀN 20/06/2008 Nữ

25 016361 10A8 CHU ĐỨC KHẢI 13/06/2008 Nam

26 016374 10A8 NGUYỄN HỮU KỲ 10/04/2008 Nam

27 018471 10A8 LƯU THỊ KHÁNH LINH 12/12/2008 Nữ

28 018504 10A8 TRẦN THẢO LINH 20/04/2008 Nữ

29 162251 10A8 NGUYỄN ĐỨC MINH 18/06/2008 Nam

30 017019 10A8 NGUYỄN HÀ MY 14/06/2008 Nữ

31 017021 10A8 NGUYỄN TRÀ MY 02/10/2008 Nữ

32 017054 10A8 NGUYỄN ĐỨC NGHĨA 30/11/2008 Nam

33 017055 10A8 NGUYỄN GIA NGHĨA 28/10/2008 Nam

34 017073 10A8 CHU THỊ DUNG NHI 26/08/2008 Nữ

35 017077 10A8 NGUYỄN DUNG NHI 29/10/2008 Nữ

36 017084 10A8 NGUYỄN THỊ THUỲ NHUNG 21/07/2008 Nữ

37 163003 10A8 LƯU PHƯỢNG 15/11/2008 Nam

38 015256 10A8 PHẠM AN THANH THẢO 09/09/2008 Nữ

39 019239 10A8 ĐẶNG MINH THƯ 30/01/2008 Nữ

40 017178 10A8 NGUYỄN THỊ THANH THUỶ 14/04/2008 Nữ

41 017234 10A8 LÊ NAM TRINH 17/10/2008 Nam

42 019309 10A8 NGUYỄN QUỐC TRUNG 30/04/2008 Nam

43 019310 10A8 NGUYỄN TIẾN TRUNG 11/02/2008 Nam

44 017308 10A8 ĐÀM HUY VŨ 05/12/2008 Nam

Nữ: 14

Nam: 30

                                                               Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2023

Số điện thoại: 0983.135.937
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